
1 Cần Thơ Đào Thị Trầm Hương THPT Hà Huy Giáp Xuất sắc

2 Đà Nẵng Phan Thị Thanh Hương THPT Hoàng Hoa Thám Xuất sắc

3 Huế Nguyễn Thị Hoa Phượng THPT Hai Bà Trưng Xuất sắc

4 Hưng Yên Trần Đức Khánh THPT Đức Hợp Xuất sắc

5 Long An Nguyễn Thị Phần THPT Tân Thạnh Xuất sắc

6 Quảng Trị Nguyễn Xuân Thảo THPT Nguyễn Hữu Thuận Xuất sắc

7 Bà Rịa Vũng Tàu Phan Thị Mỹ Hạnh THPT Trần Nguyên Hãn Khuyến Khích

8 Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Sen THPT Vũng Tàu Khuyến Khích

9 Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Thị Đào THPT Trần Quang Khải Khuyến Khích

10 Bà Rịa Vũng Tàu Đoàn Thị Hoa THPT TTGDTX - DN - GTVL Xuyên Mộc Khuyến Khích

11 Bến Tre Võ Thị Mai Trâm THPT Tán Kế Khuyến Khích

12 Bến Tre Phạm Ngọc Diệp THPT Chuyên Bến Tre Khuyến Khích

13 Bến Tre Lê Quốc Sự THPT Lê Anh Xuân Khuyến Khích

14 Bình Định Huỳnh Anh Tứ THPT Số 1 Phù Mỹ Khuyến Khích

15 Bình Định Tô Văn Thuận THPT Số 2 Phù Cát Khuyến Khích

16 Bình Định Nguyễn Thị Ánh THPT Số 3 Tuy Phước Khuyến Khích

17 Bình Định Nguyễn Thị Hồng Thơm THPT Xuân Diệu Khuyến Khích

18 Bình Phước Nguyễn Kim Sa THPT Đa Kia Khuyến Khích

19 Bình Phước Lâm Thị Chánh Đa THPT Trần Phú Khuyến Khích

20 Bình Phước Đỗ Minh Quang THPT Phước Bình Khuyến Khích

21 Bình Phước Bùi Thị Oanh THPT Nguyễn Khuyến Khuyến Khích

22 Bình Thuận Nguyễn Thị Ngọc Thành THPT Chuyên Trần Hưng Đạo Khuyến Khích

23 Bình Thuận Nguyễn Thị Hồng Trang THPT Bắc Bình Khuyến Khích

24 Bình Thuận Nguyễn Thanh Tùng THPT Nguyễn Văn Trỗi Khuyến Khích

25 Bình Thuận Nguyễn Thị Trà My THPT Phan Thiết Khuyến Khích

26 Bình Thuận Nguyễn Thị Kim Miên THPT Đức Linh Khuyến Khích

27 Bình Thuận Thái Như Hậu THPT Tánh Linh Khuyến Khích

28 Cần Thơ Nguyễn Ngọc Bảo Trân THPT Bùi Hữu Nghĩa Khuyến Khích

29 Cần Thơ Trần Thị Huyền Trân THPT Phạm Ngọc Hiển Khuyến Khích

30 Đà Nẵng Võ Thị Xuyến THPT Trần Phú Khuyến Khích

31 Đà Nẵng Đinh Thị Bích Ngân THPT Phan Thành Tài Khuyến Khích

32 Đắk Lắk Nguyễn Thị Lam THPT Nguyễn Thái Bình Khuyến Khích

33 Đắk Lắk Phan Thị Cẩm Thanh THPT Lê Quý Đôn Khuyến Khích

34 Đắk Lắk Hồ Thị Nguyệt THPT Krông Bông Khuyến Khích

35 Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Anh THPT Trần Nhân Tông Khuyến Khích

36 Đắk Lắk H Như Niê THPT Nguyễn Thái Bình Khuyến Khích

37 Đắk Lắk Lê Thị Ngọc Nga THPT Trần Quốc Toản Khuyến Khích

38 Đồng Nai Măng Niza THPT Phước Thiền Khuyến Khích

39 Đồng Nai Nguyễn Thị Quỳnh Giao THPT Phước Thiền Khuyến Khích

40 Đồng Nai Nguyễn Thị Đào THPT Phú Ngọc Khuyến Khích

41 Đồng Tháp Ngô Anh Tuấn THPT Đốc Binh Kiều Khuyến Khích

42 Đồng Tháp Nguyễn Văn Hậu THPT Thanh Bình 1 Khuyến Khích

43 Đồng Tháp Nguyễn Đặng Vương THPT Tam Nông Khuyến Khích

44 Đồng Tháp Phạm Thị Diễm Hằng THPT Tp. Sa Đéc Khuyến Khích

45 Gia Lai Lê Thị Hằng THPT Trường Chinh Khuyến Khích

46 Gia Lai Nguyễn Văn Thanh THPT Nguyễn Trãi Khuyến Khích

47 Gia Lai Nguyễn Thị Thương THPT Nguyễn Thái Học Khuyến Khích

48 Hà Nam Ngô Thị Hải Liễu THPT A Phủ Lý Khuyến Khích

49 Hà Nam Nguyễn Thị Lương THPT C Kim Bảng Khuyến Khích

50 Hà Nam Phan Thị Thúy Hà THPT A Duy Tiên Khuyến Khích

51 Hà Nội Hoàng Thị Bằng THPT Đoàn Thị Điểm Khuyến Khích

52 Hà Nội Nguyễn Thị Phương THPT Cầu Giấy Khuyến Khích

53 Hà Nội Đỗ Minh Thanh THPT Hai Bà Trưng Khuyến Khích

54 Hà Nội Đỗ Thị Quân THPT Hữu Nghị 80 Khuyến Khích

55 Hà Nội Nguyễn Hữu Bằng THPT Đoàn Thị Điểm Khuyến Khích

56 Hà Nội Tạ Thị Ngọc Tú THPT Phan Huy Chú Khuyến Khích

57 Hà Nội Vũ Thị Anh THPT Nguyễn Tất Thành Khuyến Khích

58 Hà Nội Nguyễn Thị Thu THPT Liên Hà Khuyến Khích

59 Hà Nội Đặng Thị Liên THPT Đại Mỗ Khuyến Khích

60 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Thảo THPT Nguyễn Du Khuyến Khích

61 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lĩnh THPT Thủ Đức Khuyến Khích
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62 Hồ Chí Minh Phan Tuyết Nhi THPT Tân Túc Khuyến Khích

63 Hồ Chí Minh Võ Thị Như Quỳnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai Khuyến Khích

64 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Yến THPT Đa Phước Khuyến Khích

65 Hồ Chí Minh Lê Thị Hằng THPT Trần Hữu Trang Khuyến Khích

66 Hồ Chí Minh Trần Thị Phụng THPT Nguyễn Tất Thành Khuyến Khích

67 Hưng Yên Trần Văn Tỏ THPT Đức Hợp Khuyến Khích

68 Hưng Yên Dương Thanh Dương THPT Mỹ Hào Khuyến Khích

69 Hưng Yên Bùi Văn Cường THPT Trần Hưng Đạo Khuyến Khích

70 Lạng Sơn Hoàng Thị Thanh Tâm THPT Vân Nham Khuyến Khích

71 Lạng Sơn Dương Thị Hiên THPT TT GDTX Bắc Sơn Khuyến Khích

72 Lạng Sơn Đoàn Thị Tuyết Nhung THPT Cao Lộc Khuyến Khích

73 Lạng Sơn Vũ Trúc Hà THPT Chuyên Chu Văn An Khuyến Khích

74 Lạng Sơn Nguyễn Thị Hương THPT Hòa Bình Khuyến Khích

75 Long An Hà Ngọc Cẩm Cương THPT Hậu Nghĩa Khuyến Khích

76 Long An Nguyễn Thị Thúy Hằng THPT Nguyễn Hữu Thọ Khuyến Khích

77 Nghệ An Ngô Chiến Thắng THPT Quế Phong Khuyến Khích

78 Nghệ An Đặng Thị Thu Hà THPT Quỳ Hợp I Khuyến Khích

79 Nghệ An Trương Thị Hương THPT Nguyễn Cảnh Chân Khuyến Khích

80 Nghệ An Nguyễn Đình Lưu THPT Lê Lợi Khuyến Khích

81 Quảng Bình Nguyễn Thành Sơn THPT Lương Thế Vinh Khuyến Khích

82 Quảng Bình Phan Văn Dũng THPT Số 3 Bố Trạch Khuyến Khích

83 Quảng Bình Phạm Thị Bích Hà THPT Minh Hóa Khuyến Khích

84 Quảng Trị Lê Thị Hải THPT Nguyễn Du Khuyến Khích

85 Quảng Trị Lê Huỳnh THPT Số 2 Đakrông Khuyến Khích

86 Tây Ninh Men Mardi THPT Nguyễn Trung Trực Khuyến Khích

87 Tây Ninh Nguyễn Cao Trí THPT Ngô Gia Tự Khuyến Khích

88 Tây Ninh Lê Thị Tuyết Mai THPT Nguyễn Huệ Khuyến Khích

89 Thái Bình Đinh Thị Hường THPT Thái Phúc Khuyến Khích

90 Thái Bình Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Phụ Dực Khuyến Khích

91 Thái Bình Đặng Thị Hằng THPT Lý Bôn Khuyến Khích

92 Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương THPT Vĩnh Lộc Khuyến Khích

93 Thanh Hóa Hà Thị Thảo THPT Hoằng Hóa 4 Khuyến Khích

94 Thanh Hóa Lê Mai Hương THPT Thọ Xuân 5 Khuyến Khích

95 Thanh Hóa Nguyễn Việt Hà THPT Lê Hồng Phong Khuyến Khích

96 Thanh Hóa Phạm Thị Phương Thảo THPT Quan Sơn 2 Khuyến Khích

97 Thanh Hóa Mai Thị Ngọc Hà THPT Triệu Sơn 3 Khuyến Khích

98 Thanh Hóa Nguyễn Văn Huệ THPT Cẩm Thủy 1 Khuyến Khích

99 Thanh Hóa Lê Thị Thủy THPT Yên Định 1 Khuyến Khích

100 Thanh Hóa Ngô Thị Hiền THPT Quảng Xương 4 Khuyến Khích

101 Thừa Thiên huế Lê Thị Ái Liên THPT Nguyễn huệ Khuyến Khích

102 Thừa Thiên huế Lê Thị Phúc THPT Trần Văn Kỷ Khuyến Khích

103 Vĩnh Phúc Trần Thanh Long THPT Vĩnh Yên Khuyến Khích

104 Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thanh Ngân THPT Hai Bà Trưng Khuyến Khích

105 Vĩnh Phúc Phan Thị Thuyên THPT Trần Nguyên Hãn Khuyến Khích

106 Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thanh Hảo THPT Yên Lạc Khuyến Khích
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